
STT Họ và tên
Số giấy phép hành 
nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký 
hành nghề tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề 
tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh khác
Ghi chú

1 Nguyễn Thị Nguyệt 
Hà

009957/HD-
CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 
Răng Hàm Mặt

Thứ 2 đến Chủ nhật từ 17h30-20h30

Bác sĩ chuyên khoa 
RHM. Người chịu 

trách nhiệm chuyên 
môn kỹ thuật của cơ 

sở

Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h-17h tại 
Phòng khám đa khoa tư nhân 
Hồng Châu - xã Ninh Giang - 

TP Hải Phòng

2 Nguyễn Quỳnh Anh 000660/HD-
GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 
10  năm 2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 đến Chủ nhật từ 17h30- 20h30 Điều dưỡng

Thứ 2 đến Thứ 7 từ 7h-17h tại 
Trung tâm Y tế Huyện Gia Lộc 
và lịch trực theo phân công của 

đơn vị

3 Phạm Thị Yến 001602/HP-
GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên 
môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07 tháng 
10  năm 2015 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

Thứ 2 đến Chủ nhật từ 17h30-20h30 Điều dưỡng Không

Báo tăng người 
hành nghề theo 
Quyết định Ký 
kết HĐLĐ bắt 

đầu từ ngày 
01/01/2026

Hải Phòng, ngày  03 tháng   01  năm 2026
ĐẠI ĐIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Người đứng đầu hoặc người được người đứng đầu ủy quyền ký ghi rõ 
họ, tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________________________

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt - Nha Khoa Trung Hà
2. Địa chỉ: 168 Nguyễn Chế Nghĩa - thôn Phương Điếm 1 - xã Gia Lộc - thành phố Hải Phòng
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thứ 2 đến Chủ nhật từ 17h30-20h30
4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 
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